
Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú

I

1 	030084012707

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN BÁ 

QUÊ

Thôn Đại Lã, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0972771384 4/2/2026 NGUYỄN BÁ QUÊ 7/15/1984 	030084012707

Thôn Đại Lã, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Đại Lã, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất các loại hàng dệt khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Gia công sản xuất thêu

800,000,000

2 	030195001673

	HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THỊ TRANG 

CÔNG

Thôn An Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0962965687 4/2/2026 TRẦN THỊ TRANG 7/7/1975 	030195001673

Thôn An Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn An Xá, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván 

ép và ván mỏng khác
250,000,000

3 	030095004736

HỘ KINH 

DOANH VŨ 

ĐÌNH THI ĐÀO

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0333335852 4/2/2026 VŨ ĐÌNH THI 2/6/1995 	030095004736

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Vận tải hàng hóa bằng đường 

bộChi tiết: Vận tải hàng hóa 

bằng ô tô loại khác (trừ ô tô 

chuyên dụng)

100,000,000

4 	030202004825

HỘ KINH 

DOANH ĐỖ 

VĂN HUÂN 

LAI CÁCH

	Khu dân cư Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0705791054 4/2/2026 ĐỖ VĂN HUÂN 2/21/2002 	030202004825

Tổ Dân phố Tiền, 

phường Việt Hòa, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ Dân phố Tiền, 

phường Việt Hòa, thành 

phố Hải Phòng

Hoạt động của các câu lạc bộ 

thể thao, Dịch vụ phục vụ đồ 

uốngChi tiết: Quán cà phê, giải 

khát

80,000,000

5 	036088002154

HỘ KINH 

DOANH 

THÀNH THỦY 

ĐỒ THỜ

	Khu dân cư Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0945011988 4/2/2026 BÙI VĂN THANH 6/16/1988 	036088002154

Thôn Linh Khê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Linh Khê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản 

gỗChi tiết: Sản xuất các sản 

phẩm từ gỗ, Bán lẻ đồ điện gia 

dụng, giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 

đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào 

đâuChi tiết: Bán lẻ đồ thờ, bàn 

thờ

1,000,000,000

6 030176003341

HỘ KINH 

DOANH 

HƯƠNG HIỀN 

HOÀN

Thôn Tông Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0914332765 4/3/2026 LÊ THỊ HIỀN 10/5/1976 030176003341

Thôn Tống Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Tống Xá, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất khác chưa được phân 

vào đâuSản xuất hương nhang, 

hương trầm

200,000,000

7 	030098005350

	HỘ KINH 

DOANH NGỌC 

BÍCH 68

Thôn Kim Độ, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0353390909 4/6/2026
NGUYỄN VĂN 

NGỌC
9/7/1998 	030098005350

Thôn Kim Độ, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Kim Độ, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Vận tải hàng hóa đường thủy 

nội địaChi tiết: Vận tải hàng 

hóa đường thủy nội địa bằng 

phương tiện cơ giới.

500,000,000

8 	030086002274

	HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

VĂN VINH VI

Thôn Kim Độ Trại, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0978254509 4/6/2026 PHẠM VĂN VINH 6/7/1986 	030086002274

Thôn Kim Độ Trại, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Kim Độ Trại, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất dầu, mỡ động, thực 

vậtChi tiết: Sản xuất dầu lạc, 

vừng, đỗ tương

30,000,000

9 	030176018466

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ LOAN 

TUẤN

Thôn An Thượng, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0977269570 4/8/2026 PHẠM THỊ LOAN 4/14/1976 	030176018466

Xóm 4, thôn An Xá, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Xóm 4, thôn An Xá, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Bán buôn phế liệu, phế 

thải kim loại, phi kim loại

100,000,000

Ngành nghề kinh doanh
Vốn kinh 

doanh (đồng)

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Phụ lục

 DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANG THÁNG 03 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày 04  tháng 5 năm 2026 của UBND xã Trần Phú)

STT
Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh

10 	030186009877

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ NHI 

THĂNG

Thôn An Thượng, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0347404168 4/8/2026 PHẠM THỊ NHI 9/17/1986 	030186009877

Thôn An Thượng, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn An Thượng, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Bán buôn phế liệu, phế 

thải kim loại, phi kim loại

100,000,000

11 	030072018144

HỘ KINH 

DOANH ĐÔNG 

HỢP

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0396653729 4/8/2026 CẤN ĐÌNH SÁU 10/11/1972 	030072018144

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ tổng hợp khác 500,000,000

12 	030169003451

	HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

LUYẾN 1969

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0332582293 4/11/2026
NGUYỄN THỊ 

LUYẾN
12/27/1969 	030169003451

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ thực phẩmChi tiết: Bán 

lẻ thịt gia súc, gia cầm, thủy 

sản, Bán buôn thực phẩmChi 

tiết: Bán buôn thịt gia súc, gia 

cầm, thủy sản, Bán lẻ tổng hợp 

khác

450,000,000

13 	030070002541

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN HUY 

CƯƠNG 

HUYỀN

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0368875132 4/13/2026
NGUYỄN HUY 

CƯƠNG
9/3/1970 	030070002541

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất sản phẩm hóa chất 

khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất hương, Bán 

lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, 

mô tô, xe máy và các bộ phận 

phụ trợ)Chi tiết: Bán lẻ hương

300,000,000

14 	030085002170

HỘ KINH 

DOANH VUA 

BIA

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0929175868 4/13/2026 BÙI BÁ VIỆT 1/6/1985 	030085002170

Tổ dân phố Giang 

Hạ, Phường Lê Đại 

Hành, thành phố 

Hải Phòng, thành 

phố Hải Phòng

Tổ dân phố Giang Hạ, 

Phường Lê Đại Hành, 

thành phố Hải Phòng, 

thành phố Hải Phòng

Dịch vụ phục vụ đồ uốngChi 

tiết: quán bia
50,000,000

15 	030305015519

HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

HỒNG PHÚC 

2005

	Chợ Rồng, thôn 

Tông Phố, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0934 388 

339
4/13/2026

LÊ THỊ HỒNG 

PHÚC
7/12/2005 	030305015519

Thôn Lê Hà, Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Thôn Lê Hà, Trần Phú, 

thành phố Hải Phòng

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâuBán lẻ 

giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 

nội thất tương tự, bán lẻ đồ 

dùng gia đình bằng gốm, sứ, 

thủy tinh, Vận tải hành khách 

đường bộ trong nội thành, 

ngoại thành (trừ vận tải bằng 

xe buýt), 

200,000,000

16 	030071005809

HỘ KINH 

DOANH VŨ 

NGỌC ĐIỆN 

QUYÊN

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	'0393922371 4/13/2026 VŨ NGỌC ĐIỆN 10/27/1971 	030071005809

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất sản phẩm hóa chất 

khác chưa được phân vào 

đâuChi tiết: Sản xuất hương, 

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ 

ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 

phận phụ trợ)Chi tiết: Bán lẻ 

hương

200,000,000
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 
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Mã số hộ kinh 
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17 	030182007778

	HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HẰNG 1982

Thôn Mạn Đê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0399666582 4/13/2026
NGUYỄN THỊ 

HẰNG
2/3/1982 	030182007778

Thôn Mạn Đê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Mạn Đê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Chế biến và bảo quản rau 

quảChi tiết: Sấy hành, tỏi, 

nghệ, gừng, giềng. Bán buôn 

thực phẩmChi tiết: Bán buôn 

hành, tỏi, nghệ, gừng, giềng 

sấy, Bán lẻ thực phẩmChi tiết: 

Bán lẻ hành, tỏi, nghệ, gừng, 

giềng sấy

500,000,000

18 	030176005651

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ LƯƠNG 

THỦ

Thôn Lấu Khê, xã 

Trần Phú, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0399153088 4/15/2026 PHẠM THỊ LƯƠNG 6/16/1976 	030176005651

Thôn Lấu Khê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Lấu Khê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, 

vật liệu và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựngChi tiết: Bán lẻ 

xi măng, gạch xây, ngói, đá, 

cát, sỏi, sắt thép và vật liệu xây 

dựng khác.

480,000,000

19 	034186019089

HỘ KINH 

DOANH BÍCH 

NGỌC 1986

Thôn Đại Lã, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0987840367 4/15/2026
NGÔ THỊ BÍCH 

NGỌC
10/9/1986 	034186019089

Thôn Đại Lã, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Đại Lã, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất các loại hàng dệt khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Gia công và sản xuất thêu

600,000,000

20 	030208007736

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

ĐỨC LONG 

2008

xã Trần Phú, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0974869452 4/15/2026 PHẠM ĐỨC LONG 2/11/2008 	030208007736

Thôn An Thượng, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn An Thượng, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Bán lẻ, kể cả hoạt động 

bán qua đơn đặt hàng với bưu 

điện hoặc internet đồ điện gia 

dụng, giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 

đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào đâu

20,000,000

21 	030179013222

HỘ KINH 

DOANH 

HƯƠNG 

NHANG 

HOÀNG 

TUYẾT

Khu dân cư Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0396620593 4/15/2026 LÊ THỊ TUYẾT 2/4/1979 	030179013222

Xóm 2, thôn Trực 

Trì, thành phố Hải 

Phòng

Xóm 2, thôn Trực Trì, 

thành phố Hải Phòng

Sản xuất sản phẩm hóa chất 

khác chưa được phân vào 

đâuChi tiết: Sản xuất hương, 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đìnhChi tiết: Bán buôn hương, 

	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ 

ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 

phận phụ trợ)Chi tiết: Bán lẻ 

hương

500,000,000

22 	030083009935

	HỘ KINH 

DOANH ĐẠI 

THƯƠNG 1983

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0981545866 4/16/2026 ĐOÀN VĂN ĐẠI 12/20/1983 	030083009935

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

	Bán lẻ thực phẩmBán lẻ rau, 

quả
10,000,000

23 	030077021117

HỘ KINH 

DOANH 

THƯƠNG MẠI 

ĐÔNG HỢP

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0966553001 4/16/2026 CẤN ĐÌNH ĐÔNG 7/13/1977 	030077021117

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ thực phẩmChi tiết: -Bán 

lẻ đường, sữa và các sản phẩm 

sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 

tinh bột

- Bán lẻ thực phẩm khác

1,000,000,000
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh
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chính
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Thông tin chủ hộ kinh doanh

24 	030190020071

HỘ KINH 

DOANH ĐỖ 

THỊ LOAN 1990

Xóm 8, thôn An Xá, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0373635895 4/16/2026 ĐỖ THỊ LOAN 10/10/1990 	030190020071

Xóm 8, thôn An Xá, 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Xóm 8, thôn An Xá, 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất sản phẩm hóa chất 

khác chưa được phân vào 

đâuChi tiết: Sản xuất hương, 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đìnhChi tiết: Bán buôn hương

500,000,000

25 	030177014367

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THÁI 1977

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0368858672 4/16/2026 NGUYỄN THỊ THÁI 2/2/1977 	030177014367

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ 

ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 

phận phụ trợ)Chi tiết: Bán lẻ 

đồng hồ, kính mắt

100,000,000

26 	030178003677

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

LƯƠNG MỴ

Chợ Rồng, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0936421889 4/16/2026
NGUYỄN THỊ 

LƯƠNG MỴ
3/13/1978 	030178003677

Thôn Linh Khê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Linh Khê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ hàng may mặc, giày, 

dép, hàng da và giả da
200,000,000

27 	030066012423

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

VĂN TỤ 1966

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0396597513 4/17/2026 TRẦN VĂN TỤ 6/10/1966 	030066012423

Thôn Lê Hà, Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Thôn Lê Hà, Trần Phú, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 

động vật sốngBán buôn thức ăn 

và nguyên liệu làm thức ăn cho 

gia súc, gia cầm và thủy sản

50,000,000

28 	030084018199

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN BÁ 

HÙNG HOA

Thôn Đại Lã, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0966519984 4/18/2026 NGUYỄN BÁ HÙNG 12/9/1984 	030084018199

Thôn Đại Lã, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Đại Lã, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất các loại hàng dệt khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Gia công và sản xuất thêu

800,000,000

29 	030085012121

HỘ KINH 

DOANH HOÀN 

HOÀNG

Thôn Kim Độ, xã 

Trần Phú, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0962525585 4/20/2026 PHẠM VĂN HOÀN 2/28/1985 	030085012121

Thôn Kim Độ, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Kim Độ, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Dịch vụ làm tóc 750,000,000

30 	025192002186

HỘ KINH 

DOANH ĐẶNG 

THỊ HẠNH 

LIÊM

Thôn Tống Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0364888792 4/20/2026
ĐẶNG THỊ HẠNH 

LIÊM
9/24/1992 	025192002186

Khu 4, Quảng Yên, 

Phú Thọ, thành phố 

Hải Phòng

Khu 4, Quảng Yên, Phú 

Thọ, thành phố Hải 

Phòng

Hoạt động vui chơi giải trí 

khácChi tiết: Dịch vụ chơi Bi -

a

100,000,000

31 	030086001548

HỘ KINH 

DOANH LÊ 

VĂN SƠN 1986

Thôn Lương Gián, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0982637897 4/22/2026 LÊ VĂN SƠN 8/9/1986 	030086001548

Thôn Lương Gián, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Lương Gián, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán 

lẻ đường, sữa, bánh kẹo và các 

sản phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh 

bột và các thực phẩm khác. 

Bán lẻ đồ uống

50,000,000

32 	030096002568

HỘ KINH 

DOANH ERA 

KAFE

Khu Đô thị Thanh 

Quang, xã Trần Phú, 

thành phố Hải 

Phòng

	092483518 4/23/2026 TRẦN VĂN TRUNG 6/28/1996 	030096002568

	Xóm 13, thôn Tráng 

Liệt 2, xã Thanh Hà, 

thành phố Hải 

Phòng

	Xóm 13, thôn Tráng 

Liệt 2, xã Thanh Hà, 

thành phố Hải Phòng

Dịch vụ phục vụ đồ uống, Sản 

xuất cà phê, Sản xuất chè
300,000,000

33 	030077001608

	HỘ KINH 

DOANH 

LƯƠNG 

QUANG 

TRƯỜNG KIM

Thôn Tông Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

0368849542 4/23/2026
LƯƠNG QUANG 

TRƯỜNG
6/26/1977 	030077001608

Thôn Tống Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Tống Xá, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, 

rèm, vật liệu phủ tường và sàn
400,000,000
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh

34 	030097009036

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN CHÍ 

ĐẠI NGÂN

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

0345140292 4/28/2026 NGUYỄN CHÍ ĐẠI 1/8/1997 	030097009036

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu độngChi tiết: 

Bán Mỳ cay và cà phê.

100,000,000

35 	030074011053

HỘ KINH 

DOANH ĐỒ 

GIA DỤNG 

DÂN THỦY

	Chợ La, thôn Lấu 

Khê, xã Trần Phú, 

thành phố Hải 

Phòng

	0983738555 4/28/2026 PHAN VĂN DÂN 11/4/1974 	030074011053

Thôn Lấu Khê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Lấu Khê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Bán lẻ đồ nhựa, Iox

50,000,000

36 	030097017194

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN HUY 

KHÔI 1997

Khu Dân cư Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0362597222 4/28/2026 NGUYỄN HUY KHÔI 4/18/1977 	030097017194

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và 

xe có động cơ khác
100,000,000

37 	030189006147

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

LIÊN TOÁN

Thôn Tông Phố, xã 

Trần Phú, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0983612147 4/28/2026 NGUYỄN THỊ LIÊN 5/10/1989 	030189006147

Thôn Tông Phố, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Tông Phố, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Dịch vụ spa và xông hơi Chi 

tiết: Dịch vụ chăm sóc da, 

dưỡng sinh, gội đầu.

50,000,000

II

1
	8170529571-

001

	HỘ KINH 

DOANH VŨ 

ĐÌNH DÂN

Chợ rồng, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng, xã Trần Phú, 

thành phố Hải 

Phòng

	0904467167 4/1/2026 VŨ ĐÌNH DÂN 4/4/1977 	030077005432

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâuChi 

tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình 

450,000,000

2 	0801348913

HỘ KINH 

DOANH PHAN 

QUÍ CƯỜNG

	Khu dân cư Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0936696009 4/6/2026 PHAN QUÍ CƯỜNG 11/23/1974 	001074017687

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

	Bán lẻ tổng hợp khác, Bán lẻ 

thực phẩmChi tiết: Bán lẻ 

đường sữa và các sản phẩm 

sữa, bánh mứt kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc bột, 

tinh bột.

500,000,000

3 8187859377-001

HỘ KINH 

DOANH 

CHUYÊN 

DOANH CÔNG 

ÁNH

Thôn Mạn Đê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

0869223696 4/2/2026 VŨ THỊ ÁNH 6/28/1993 030193019234

Thôn Mạn Đê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Mạn Đê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn thực phẩm, Bán lẻ 

thực phẩmChi tiết: Bán lẻ 

đường, sữa và các sản phẩm 

sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 

tinh bột, Bán buôn đồ uống, 

600,000,000

4 030167002748

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

(HÙNG)

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0387417636 4/2/2026
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG
2/3/1967 	030167002748

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Lê Hà, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Sản xuất sản phẩm hóa chất 

khác chưa được phân vào 

đâuChi tiết: Sản xuất hương 

đốt

50,000,000

5 0800130135

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THỰC

Chợ Rồng, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0982794027 4/6/2026
NGUYỄN THỊ 

THỰC
2/20/1969 	030169000404

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Bán lẻ thực phẩmChi tiết: Bán 

lẻ đường, sữa và các sản phẩm 

bánh, mứt kẹo và các sản phẩm 

chế biến từ ngũ cốc, tinh bột

40,000,000

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh

6 	8170573387

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

VĂN DŨNG

Thôn Kim Độ Trại, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0915773145 4/3/2026 PHẠM VĂN DŨNG 7/27/1974 	030074018873
Thôn Kim Độ Trại, 

xã Trần Phú

Thôn Kim Độ Trại, xã 

Trần Phú

Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 

động vật sốngChi tiết: Bán 

buôn hành, tỏi

700,000,000

7 	0801217406

HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

MAI

Khu Dân cư Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0976550925 4/8/2026 LÊ THỊ MAI 	19/02/1988 0

Xóm 2, thôn Trực 

Trí, Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Xóm 2, thôn Trực Trí, 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ thực phẩmChi tiết: Bán 

lẻ thực phẩm chức năng, Bán lẻ 

thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm 

và vật phẩm vệ sinh

200,000,000

8 	030166005785

HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

THƠM TÚC

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0983073264 4/7/2026 LÊ THỊ THƠM 1/1/1966 	030166005785

Xóm 8, thôn An Xá, 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Xóm 8, thôn An Xá, 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đìnhChi tiết: Bán buôn hương 

đốt, tiền, vàng mã, Cơ sở lưu 

trú khácChi tiết: Cho thuê nhà 

trọ

200,000,000

9 	8128422151

	HỘ KINH 

DOANH 

HOÀNG VĂN 

TÁI

Thôn Tông Phố, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0778337399 4/8/2026 HOÀNG VĂN TÁI 2/5/1965 	030065016544

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Lê Hà, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ tổng hợp khác, Bán lẻ 

đồ điện gia dụng, giường, tủ, 

bàn, ghế và đồ nội thất tương 

tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng 

gia đình khác chưa được phân 

vào đâuChi tiết: Bán lẻ đồ điện 

200,000,000

10 	030095014981

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

ĐẠT

Xóm 2, Trực Trì, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0968160795 4/8/2026 TRẦN MINH ĐẠT 7/16/1995 	030095014981

Xóm 2, Thôn Trực 

Trì, Xã Trần Phú, 

Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Xóm 2, Thôn Trực Trì, 

Xã Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Nuôi trồng thủy sản nội địaChi 

tiết: Nuôi cá
100,000,000

11
	8848618856-

001

	HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN 

ĐÌNH MẠNH

Thôn Mạn Đê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0989093662 4/8/2026
NGUYỄN ĐÌNH 

MẠNH
8/6/1982 	030082008182

Thôn Mạn Đê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Mạn Đê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn thực phẩmChi tiết: 

Bán buôn hành, tỏi; Chế biến 

và bảo quản rau quảChi tiết: 

Chế biến hành, tỏi, Giáo dục 

trung học cơ sở

500,000,000

12 	033188010948

	HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

MAI

	Khu dân cư Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0976550925 4/11/2026 LÊ THỊ MAI 2/19/1988 	033188010948

Xóm 2, Thôn Trực 

Trì, Xã Trần Phú, 

Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Xóm 2, Thôn Trực Trì, 

Xã Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh, Bán 

lẻ thực phẩmChi tiết: Bán lẻ 

thực phẩm chức năng.

200,000,000

13 	8128422151

	HỘ KINH 

DOANH 

HOÀNG VĂN 

TÁI

Thôn Tông Phố, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0778337399 4/8/2026 HOÀNG VĂN TÁI 2/5/1965 	030065016544

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Lê Hà, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ tổng hợp khác, Bán lẻ 

đồ điện gia dụng, giường, tủ, 

bàn, ghế và đồ nội thất tương 

tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng 

gia đình khác chưa được phân 

vào đâuChi tiết: Bán lẻ đồ điện 

200,000,000
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh

14 8372782841-001

HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

LINH

Xóm 8, thôn An Xá, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0399668931 4/11/2026 LÊ THỊ LINH 10/8/1977 	030177016127

Xóm 8, thôn An Xá, 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Xóm 8, thôn An Xá, 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản 

phẩm từ ngũ cốc khác, bột 

mỳChi tiết: Bán buôn thóc, gạo, 

cám, Xay xát và sản xuất bột 

thôChi tiết: Xay xát thóc, gạo

500,000,000

15
	8456050756-

001

	HỘ KINH 

DOANH 

HOÀNG THỊ 

HẠNH

Thôn Linh Khê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0988132780 4/15/2026 HOÀNG THỊ HẠNH 5/1/1974 	030174000520

Khu Đô Thị Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Khu Đô Thị Thanh 

Quang - Quốc Tuấn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, 

rèm, vật liệu phủ tường và 

sànChi tiết: Bán lẻ thảm, đệm, 

chăn, màn, rèm, Bán lẻ thuốc, 

dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinhChi tiết: Bán lẻ 

50,000,000

16 8577743603

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN

Thôn Tông Phố, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0988827786 4/16/2026
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN
8/30/1986 	030186003706

Thôn Tông Phố, Xã 

Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Thôn Tông Phố, Xã 

Trần Phú, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâuBán lẻ 

đồ điện gia dụng, nồi cơm điện, 

200,000,000

17 	8137671940

	HỘ KINH 

DOANH ĐẶNG 

VĂN HƯNG

Thôn Thượng 

Dương, xã Trần 

Phú, xã Trần Phú, 

thành phố Hải 

Phòng

	0906142878 4/16/2026 ĐẶNG VĂN HƯNG 6/4/1976 	030076019597

Thôn Thượng 

Dương, xã Trần 

PhúThành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Thôn Thượng Dương, 

xã Trần PhúThành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Gia công cơ khí; xử lý và tráng 

phủ kim loại
100,000,000

18 	0801143962

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN VĂN 

THANH

Thôn Linh Khê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0964968998 4/17/2026
NGUYỄN VĂN 

THANH
10/21/1978 	030078014579

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựngBán 

buôn khung nhôm, thanh nhôm 

định hình và phụ kiện liên quan

350,000,000

19 	030305015519

HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

HỒNG PHÚC 

2005

Chợ Rồng, thôn 

Tông Phố, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0934 388 

339
4/18/2026

LÊ THỊ HỒNG 

PHÚC
7/12/2005 	030305015519

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Lê Hà, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâuBán 

buôn phế liệu, phế thải kim 

loại, phi kim loại, Bán buôn đồ 

dùng khác cho gia đìnhBán 

buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh, 

200,000,000

20 8778167621-001

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THẾ 

XUÂN

Thôn Tống Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

0358789605 4/18/2026
NGUYỄN THẾ 

XUÂN
12/26/2023 030092012386

Thôn Tống Xá, 

Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Thôn Tống Xá, Trần 

Phú, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Dịch vụ phục vụ đồ uống 100,000,000

21
	8312097471-

001

HỘ KINH 

DOANH 

DƯƠNG ĐÌNH 

PHONG

Thôn Tống Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0395768753 4/20/2026
DƯƠNG ĐÌNH 

PHONG
7/4/1984 	030084010202

Thôn Tống Xá, 

Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Thôn Tống Xá, Trần 

Phú, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

Hoàn thiện công trình xây 

dựngChi tiết: Lắp đặt trần nhựa 

nano, vách, sàn, trang trí nội 

thất.

30,000,000
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh

22
	8810255233-

001

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN ĐỨC 

QUỲNH 01

Xóm 10, Đông 

Thôn, xã Trần Phú, 

thành phố Hải 

Phòng

	0812823113 1/0/1900
NGUYỄN ĐỨC 

QUỲNH
1/1/1982 030082023254

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

	Bán buôn thực phẩm 120,000,000

23 8582305073-001

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THUẬN

	KĐT Thanh Quang - 

Quốc Tuấn, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

0813062129 4/28/2026 TRẦN THUẬN 5/1/1990 	030090006970

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Thôn Linh Khê, Xã 

Trần Phú, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu

100,000,000

24 8170530418

HỘ KINH 

DOANH VŨ BÁ 

CƯỜNG

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0973033575 4/22/2026 VŨ BÁ CƯỜNG 10/20/1975 	030075013060

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng

Bán lẻ thực phẩmChi tiết: Bán 

lẻ đường sữa và các sản phẩm 

đường, sữa bánh kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc và 

các sản phẩm từ thịt.Bán lẻ đồ 

uống, Bán lẻ sản phẩm thuốc 

120,000,000

25 	8005060952

HỘ KINH 

DOANH 

HOÀNG THỊ 

HỘI

Thôn Thụy Trà, xã 

Trần Phú, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0355011335 4/24/2026 HOÀNG THỊ HỘI 6/20/1964 030164007898

Số Nhà 44 Đường 

Trần Hưng Đạo Khu 

Mạc Thị Bưởi, Xã 

Nam Sách

Số Nhà 44 Đường Trần 

Hưng Đạo Khu Mạc Thị 

Bưởi, Xã Nam Sách

Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng 

và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy, Bán lẻ hàng hóa 

khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và các bộ phận phụ 

trợ)Chi tiết: Bán lẻ thuốc bảo 

150,000,000

III

1
	8812764388-

001

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THỊ TÁCH

Thôn Lấu Khê, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0394523962 4/1/2026 TRẦN THỊ TÁCH 12/20/1962 	030162020566
Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú

Thôn Đông Thôn, xã 

Trần Phú

2 8744691386-001

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ KHÁNH

Chợ La, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	 4/3/2026 PHẠM THỊ KHÁNH 	10/03/1979 	030179012383	 Chợ La, Hiệp Cát cũ Chợ La, Hiệp Cát cũ

3
	8577316986-

001

HỘ KINH 

DOANH DOÃN 

THẾ HUY

Thôn An Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0982586869 4/6/2026 DOÃN THẾ HUY 2/3/1984 	030084009423
Thôn An Xá, xã 

Trần Phú

Thôn An Xá, xã Trần 

Phú

4
	8509511019-

001

	HỘ KINH 

DOANH VŨ 

ĐÌNH ĐỨC 

THÀNH

Thôn An Xá, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

		098142355

9
4/7/2026

VŨ ĐÌNH ĐỨC 

THÀNH
10/23/1996 	030096008231

Thôn Đông Thôn, 

xã Trần Phú

Thôn An Xá, xã Trần 

Phú

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh

5 	030069002681

	HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN VĂN 

HƯNG

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

	0961180458 4/7/2026
NGUYỄN VĂN 

HƯNG
1/1/1969 	030069002681

Thôn Lê Hà, xã 

Trần Phú

Thôn Lê Hà, xã Trần 

Phú

6 030098003302

	HỘ KINH 

DOANH BÚN 

MẸT 98

Bịch Đông, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

0333283613 4/8/2026 NGUYỄN DUY TÂN 4/24/2001 	030098003302

Thôn Chu Đậu, xã 

Thái Tân, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Chu Đậu, xã Thái 

Tân, thành phố Hải 

Phòng

7
	8885045346-

001

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

ĐỨC LONG

Trực Trì, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

0392909485 4/11/2026 TRẦN ĐỨC LONG 2/17/1980 	030080001363
Thôn Trực Trì, xã 

Trần Phú

Thôn Trực Trì, xã Trần 

Phú

8 8117778773

HỘ KINH 

DOANH NGÔ 

BÁ AN

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú, thành phố 

Hải Phòng

0309240689 4/15/2026 NGÔ BÁ AN 6/24/1989 030089003575
Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú

Thôn Bịch Đông, xã 

Trần Phú

9 	8355389990

	HỘ KINH 

DOANH ĐẶNG 

NAM HẢI

, xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng
	0985097765 4/16/2026 ĐẶNG NAM HẢI 	28/06/1982 	030082007780

Thôn Thượng 

Dương, xã Trần Phú
Thôn Thượng Dương

10 8597808915-001

HỘ KINH 

DOANH VŨ 

THỊ PHẤN

Chợ Rồng, Tống 

Xá,, xã Trần Phú, 

thành phố Hải 

Phòng

0979682527 4/16/2026 VŨ THỊ PHẤN 1/10/1987 030187008416
Thôn Trung Hà, xã 

Hợp Tiến

Thôn Trung Hà, xã Nam 

Tân

11 0800621528

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THỊ THỦY

Hoàng Xá,, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

	0795333889 4/23/2026 TRẦN THỊ THỦY 	25/02/1975 	030175001873
Thôn Hoàng Xá, xã 

Trần Phú
Thôn Thượng Dương

12 8345761955-001

HỘ KINH 

DOANH LÊ 

CÔNG ĐỨC

Khu đô thị Thanh 

quang- Quốc tuấn, 

xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

0968630596 LÊ CÔNG ĐỨC 	10/01/1992 	030092004364
Thôn An Xá, xã 

Trần Phú

Thôn An Xá, xã Trần 

Phú
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Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
Ngành nghề kinh doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)
STT

Mã số hộ 

kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh

13 030202003344

HỘ KINH 

DOANH 

PHẠM VĂN 

BẮC NOVA

Thôn Bịch Tây, xã 

Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0337796558 4/28/2026 PHẠM VĂN BẮC 	22/01/2002 030202003344
Thôn Bịch Tây, xã 

Trần Phú

Thôn Bịch Tây, xã Trần 

Phú

14 8170528176-001

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THẾ HẢI 1974

Thôn An Xá,, xã 

Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng

	0934487983 TRẦN THẾ HẢI 8/10/1974 030074017614
Thôn An Xá, xã 

Trần Phú

Thôn An Xá, xã Trần 

Phú

IV

STT
Mã số hộ 

kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

1
	8161450205-

001

Ngày cấp xác nhận 

đăng ký tạm ngừng 

kinh doanh/ tiếp tục 

kinh doanh trở lại

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại Lý do tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trở lại

	HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN THẮNG MAI

4/15/2026
Tiếp tục kinh doanh trở lại từ ngày 15/04/2026 	Sức khỏe hồi phục

Tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trở lại
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